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	Ngày
	Buổi
	Giáo Viên trực
	
	Ghi chú

	Thứ 2
	Sáng
	Cô Nguyệt
Cô Duyên	

Cô Giang
	V
V

V

	

	
	Chiều
	Cô Tiểu My

Cô Thùy Linh
	x

x
	

	Thứ 3
	Sáng
	Cô Ngọc
Cô Hoàng Vân
Cô Thêm
Thầy Lợi
	V
X
V
V
	


	
	Chiều
	Cô Tâm
Cô Mai Phương
	 X
 X
	


	Thứ 4
	Sáng
	Thầy Đức
Cô Lê Hà
Cô Thảo (Sử)
Cô Thúy Lan
Cô Trần Trang
Cô Chiều
	X
X
X
x
X
 V
	





	
	Chiều
	Cô Trâm
Cô Thanh
Cô Lợi
Cô Phương (AV)
Cô Lý
Cô Thiên Đoan
	X
X
x
v
x
[bookmark: _GoBack]X
	











	Thứ 5
	Sáng
	Cô Vân Nam
Cô Hoa Mai
Cô Yến Linh
	X
X
X
	



	Thứ 6
	Sáng
	Cô Huyền
Cô Kim Ngân
Cô Thảo (H) 
Cô Hoa
Cô Hải Vân
	
	Nghỉ thi nghề

	
	Chiều
	Thầy Tân
Cô Hà (Đ)
Cô Thảo (Sử)
Cô Mai Phương
	X
X
X
X
	


	Thứ 7
	
	Thầy Chính
Cô Chi
Cô Thơm
Cô Thanh Trúc
Cô Kim Trang 

Cô Lê Lan
Thầy Bình
Cô Ánh 
	
	Nghỉ thi nghề.



